
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN 
TỈNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số:........./QĐ-UBND ngày ....../02/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý
	TTHC thực hiện qua bưu chính công ích
	TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

	
	
	
	
	
	
	Nhận qua bưu chính công ích
	Trả qua bưu chính công ích
	

	I. Lĩnh vực quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện: 03 TT

	1
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
	Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.


	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An – Tầng 2- Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	300.000đồng/lần cấp.


	- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 - Thông tư số 42/2010/TT-BCA, ngày 20/10/2019 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 43/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 quy định về trình tự cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ. 
- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp Giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp Giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
	
	
	

	2
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
	Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc.


	Như trên
	không
	 - Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện.

 - Thông tư số 42/2010/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện. 
  - Thông tư số 43/2010/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của Bộ Công an.

	
	
	

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
	Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc.


	Như trên
	không
	 - Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện.

 - Thông tư số 42/2010/TT-BCA, ngày 20/10/2019 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

  - Thông tư số 43/2010/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của Bộ Công an.
	
	
	

	II. Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu: 05 TT

	1
	Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu 
	Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.


	Như trên
	không
	 - Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;
- Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước;
  - Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về trình tự đăng ký con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý sử dụng con dấu;
  - Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.
	
	
	

	2
	Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
	Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.


	Như trên
	không
	- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;
- Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước;
 - Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về trình tự đăng ký con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý sử dụng con dấu;

 - Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.
	
	
	

	3
	Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
	Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.


	Như trên
	không
	  - Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;
- Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước;

   - Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về trình tự đăng ký con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý sử dụng con dấu;

 - Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.
	
	
	

	4
	Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
	Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.


	Như trên
	không
	  - Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;
  -Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước;
  - Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về trình tự đăng ký con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý sử dụng con dấu;

- Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.   
	
	
	

	5
	Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
	Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.


	Như trên
	không
	 - Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;
- Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước;
 - Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về trình tự đăng ký con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý sử dụng con dấu

 - Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.
	
	
	

	III. Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân: 07 TT

	1
	Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An – Tầng 2- Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	
	 - Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; Thông tư số 48/2019/TT-BCA, ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân; Thông tư số 331/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.

	
	
	

	2
	Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	
	Như trên
	
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; Thông tư số 48/2019/TT-BCA, ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân; Thông tư số 331/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.

	
	
	

	3
	Đổi thẻ Căn cước công dân
	
	Như trên
	
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; Thông tư số 48/2019/TT-BCA, ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân; Thông tư số 331/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.

	
	
	

	4
	Cấp lại thẻ Căn cước công dân cư
	
	Như trên
	
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; Thông tư số 48/2019/TT-BCA, ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân; Thông tư số 331/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.

	
	
	

	5
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	
	Như trên
	
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; Thông tư số 48/2019/TT-BCA, ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân; Thông tư số 331/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.

	
	
	

	6
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	
	Như trên
	
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; Thông tư số 48/2019/TT-BCA, ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân; Thông tư số 331/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.

	
	
	

	7
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân.
	
	Như trên
	
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; Thông tư số 48/2019/TT-BCA, ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân; Thông tư số 331/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.

	
	
	

	Tổng số: 15 thủ tục/03 lĩnh vực


PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LONG AN

A. LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

1. Tên thủ tục: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; tiến hành đối chiếu các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận, thu phí và viết giấy biên nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung nội dung, tài liệu còn thiếu; 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận thì trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận (khi công dân có yêu cầu); 

  Hoàn chỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho CCVC Trung tâm PVHCC để trả cho người dân.

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6: làm việc buổi sáng).

* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (theo mẫu số 03 Nghị định số 96/2016-NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ);

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực một trong các tài liệu sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đăng ký doanh nghiệp; đăng ký đầu tư; đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu, văn bản bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh.

- Văn bản xác nhận đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc  văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp (trừ cơ sở quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 19 Nghị định số 96/2016-NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ);

- Bản khai lý lịch (theo mẫu số 02) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp; 

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự (theo mẫu số 02b) kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

- Danh sách người làm tại cơ sở kinh doanh (điểm a, khoản 10 Điều 25 Nghị định số 96/2016-NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ);

- Sơ đồ khu vực kinh doanh đối với cơ sở theo điểm đ khoản 10, Điều 25 Nghị định số 96/2016-NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (lưu trú, karaoke, vũ trường…);

- Phương án đảm bảo an ninh trật tự đối với vũ trường, lưu trú…( Điều 8 Nghị định số 96/2016-NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

- Nếu là người không cư trú ổn định tại Việt Nam hoặc không thường xuyên cư trú tại Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người có thẩm quyền của cơ sở kinh doanh đứng tên trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và phải có tài liệu chứng minh việc không thường xuyên cư trú tại Việt Nam ( Hộ Chiếu, Thị thực).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 

h) Lệ phí (nếu có):

- Mức thu 300.000 đồng/lần cấp (áp dụng đối với cấp mới).

i) Tên mẫu đơn, mẫu bản khai lý lịch (nếu có): 

- Đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (theo mẫu số 03) 

- Bản khai lý lịch (theo mẫu số 02);

- Bản khai nhân sự (theo mẫu số 02b).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
- Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

-  Phải duy trì và đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; chấp hành quy định về trật tự, an toàn công cộng, vệ sinh môi trường và không nằm trong khu vực, địa điểm mà pháp luật cấm hoạt động kinh doanh.
 - Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 42/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 43/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 quy định về trình tự cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ. 

- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp Giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp Giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
1

Mẫu số 03

	Tên cơ sở kinh doanh …………….………….. ……………………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	     V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Long An, ngày ….. tháng …. năm 2019


                                            Kính gửi: ……………………………………..
Thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinh doanh: ………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Số điện thoại cố định: ………………………………………………………………
Tên cơ quan cấp và tên văn bản:3  Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cấp  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày …….. tháng …….. năm ………..
Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có) ………………………………..
Đề nghị …………………cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề: ………..

Lý do đề nghị cấp:  Cấp giấy ANTT.
Địa điểm kinh doanh tại: ……………………………………………………………
Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: ………………………….. .....Sinh ngày: …. ........tháng. …. …….năm .….; quốc tịch: Việt Nam; Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số ………………..cấp ngày…… tháng ……. năm ………; cơ quan cấp:…………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………….
Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ………………………………………………;

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: 96./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh:…………………………………………………...
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị cơ quan  giải quyết./.

	Hồ sơ gửi kèm gồm:
(thống kê tài liệu gửi kèm theo)
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH



Mẫu số 02

	Ảnh 
(4x6 cm)
Đóng dấu giáp lai của UBND hoặc cơ quan quy định tại (1) bản khai lý lịch này
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

BẢN KHAI LÝ LỊCH
Của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện về an ninh, trật tự


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: …………………………………………..……………………Nam/Nữ: …………………..

2. Tên thường dùng:  ………………………………………………………………………………………

3. Sinh ngày………….tháng………….năm ………………………………………………………………

4. Giấy CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) số: ……………………………………………..

Cấp ngày…………………………………...tháng ……………….…  năm ……………………………..;

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………………….

5. Dân tộc:…………………..….; Tôn giáo:…………………; Quốc tịch: ………………………………

6. Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ………………………………………………………………….

8. Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

9. Trình độ giáo dục phổ thông: ………………………………………………………………………

10. Trình độ chuyên môn:  ……………………………………………………………………………

11. Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), ngày……. tháng…….năm……......

12. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có), ngày……..…. tháng………..….năm………..…...... 

13. Tên, địa chỉ của cơ sở kinh doanh:  ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...

14. Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ………………………………………………………………

15. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh:……………………………………………………………………

16. Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột)

	STT
	Họ và tên
	Quan hệ
	Năm sinh
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay
	Nghề nghiệp hiện tại

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	   

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

1. Thời gian, nơi học tập, làm việc và nghề nghiệp, chức vụ 

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Tiền án, tiền sự (nếu có ghi rõ tiền án, tiền sự, tội danh, thời gian, cơ quan xử lý)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung trong Bản khai lý lịch là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp quản lý
(1)
	       Long An, ngày …… tháng …… năm 20……
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 02b

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Republic of Vietnam
--------------

BẢN KHAI NHÂN SỰ
(Individual decleration)
Dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài
(For foreigner and Vietnamese oversea holding foreign passport)

	Ảnh 
(Portrait)
(4x6 cm)



	


1. 1Họ tên (Name and surname):  …………………………………………………………………….

2. Ngày sinh (Date of birth): ……………………………………………………………………………

3. Giới tính (Sex): ………………………………………………………………………………………..

4. Nơi sinh (Place of birth): …………………………………………………………………………….. 

5. Quốc tịch (Nationality):  ……………………………………………………………………………….

6. Hộ chiếu số (Passport No):……………………………………………………………………………
Loại (Kind):………………………………………………………………………………………………….. 
Ngày cấp (Date of issue):   ……………………………………………………………………………….

Giá trị đến (Date of expiry):  ………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp (Issued by): …………………………………………………………………………………

7. Thẻ tạm trú số/ Thẻ thường trú số/ (Temporary or permanently residence card No):  …………

Ngày cấp (Date of issue):………………………………………………………………………………….
Giá trị đến (Date of expiry):  ………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp (Issued by): …………………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức bảo lãnh (Sponsoring agency/Organization) ………………………………………

........................................................................................................................................................

8. Nghề nghiệp (Profession):  …………………………………………………………………………….

9. Nơi làm việc (Place of work)……………………………………………………………………………   

10. Chức danh tại cơ sở kinh doanh (Position):………………………………………………………..

........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật./.
(I swear the above declarations are true of which).

	
	Làm tại (Done at): …………………………..
Ngày (date): …………………………………
(Ký - Signature)


_______________

1 Chữ in hoa (Capital letter)
2. Tên thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; tiến hành đối chiếu các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung nội dung, tài liệu còn thiếu; 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận thì trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận (khi công dân có yêu cầu); 

 Hoàn chỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho CCVC Trung tâm PVHCC để trả cho người dân.

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, tết (ngày thứ 6: làm việc buổi sáng).

* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (theo mẫu số 03 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ);

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);

- Tài liệu chứng minh thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 

h) Lệ phí (nếu có): không
i) Tên mẫu đơn, mẫu bản khai ly lịch (nếu có): 

- Đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (theo mẫu số 03). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
- Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

-  Phải duy trì và đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; chấp hành quy định về trật tự, an toàn công cộng, vệ sinh môi trường và không nằm trong khu vực, địa điểm mà pháp luật cấm hoạt động kinh doanh.
 - Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 42/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 43/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 quy định về trình tự cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ. 
- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp Giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp Giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Mẫu số 03

	 Tên cơ sở kinh doanh ……………….………….. ……………………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	     V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Long An, ngày ….. tháng …. năm 2019


                                            Kính gửi:…………………………………………………
Thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinh doanh: ………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Số điện thoại cố định: ………………………………………………………………
Tên cơ quan cấp và tên văn bản:3  Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cấp  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày …….. tháng …….. năm ………..
Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có) ………………………………..
Đề nghị ………….. cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề: ……………..

Lý do đề nghị cấp:  Cấp giấy ANTT.
Địa điểm kinh doanh tại: ……………………………………………………………
Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: ………………………….. .....Sinh ngày: …. ........tháng. …. …….năm .….; quốc tịch: Việt Nam; Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số ………………..cấp ngày…… tháng ……. năm ………; cơ quan cấp:…………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………….
Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ………………………………………………;

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: 96./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh:…………………………………………………...
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị cơ quan  giải quyết./.

	Hồ sơ gửi kèm gồm:
(thống kê tài liệu gửi kèm theo)
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH



         3. Tên thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; tiến hành đối chiếu các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung nội dung, tài liệu còn thiếu; 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận thì trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận (khi công dân có yêu cầu); 

 Hoàn chỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho CCVC Trung tâm PVHCC để trả cho người dân.

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6: làm việc buổi sáng).

* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (theo mẫu số 03 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ);

- Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 

h) Lệ phí (nếu có): không
i) Tên mẫu đơn, mẫu bản khai lý lịch (nếu có): 

- Đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (theo mẫu số 03 Nghị định số 96/2016-NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
- Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

-  Phải duy trì và đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; chấp hành quy định về trật tự, an toàn công cộng, vệ sinh môi trường và không nằm trong khu vực, địa điểm mà pháp luật cấm hoạt động kinh doanh.
 - Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 42/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề  đầu tư kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 43/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 quy định về trình tự cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ. 
- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp Giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp Giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Mẫu số 03

	Tên cơ sở kinh doanh ……………….………….. ……………………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	     V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Long An, ngày ….. tháng …. năm 2020


                                            Kính gửi: ……………………………….
Thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinh doanh: ………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Số điện thoại cố định: ………………………………………………………………
Tên cơ quan cấp và tên văn bản:3  Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cấp  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày …….. tháng …….. năm ………..
Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có) ………………………………..
Đề nghị …………….cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề: ……………

Lý do đề nghị cấp:  Cấp giấy ANTT.
Địa điểm kinh doanh tại: ……………………………………………………………
Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: ………………………….. .....Sinh ngày: …. ........tháng. …. …….năm .….; quốc tịch: Việt Nam; Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số ………………..cấp ngày…… tháng ……. năm ………; cơ quan cấp:…………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………….
Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ………………………………………………;

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: 96./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh:…………………………………………………...
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị cơ quan giải quyết./.

	Hồ sơ gửi kèm gồm:
(thống kê tài liệu gửi kèm theo)
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH



B. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU                  
1. Tên thủ tục: Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; tiến hành đối chiếu các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung nội dung, tài liệu còn thiếu; 

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận thì trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận (khi công dân có yêu cầu); 

   Hoàn chỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho CCVC Trung tâm PVHCC để trả cho người dân;

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6: làm việc buổi sáng).

* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Quyết định thành lập; hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng con dấu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng của người đến làm thủ tục.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 

h) Lệ phí (nếu có): không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

- Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về trình tự đăng ký con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý sử dụng con dấu;

  - Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.

 2. Tên thủ tục: Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; tiến hành đối chiếu các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung nội dung, tài liệu còn thiếu; 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận thì trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận (khi công dân có yêu cầu); 

   Hoàn chỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho CCVC Trung tâm PVHCC để trả cho người dân;

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6: làm việc buổi sáng).

* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị nêu lý do cấp đổi, cấp lại con dấu;

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ, giấy chứng minh nhân dân của người đến làm thủ tục.

- Khi đến nhận dấu mới phải trả dấu cũ và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cũ.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 

h) Lệ phí (nếu có): không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu bản khai ly lịch (nếu có): không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;

- Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về trình tự đăng ký con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý sử dụng con dấu;

  - Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.

3. Tên thủ tục: Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; tiến hành đối chiếu các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung nội dung, tài liệu còn thiếu; 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận thì trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận (khi công dân có yêu cầu); 

   Hoàn chỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho CCVC Trung tâm PVHCC để trả cho người dân;

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6: làm việc buổi sáng).

* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị nêu lý do cấp lại con dấu;

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ, giấy chứng minh nhân dân của người đến làm thủ tục.

- Khi đến nhận dấu mới phải trả dấu cũ và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cũ.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 

h) Lệ phí (nếu có): không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu bản khai ly lịch (nếu có): không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;

- Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về trình tự đăng ký con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý sử dụng con dấu;

  - Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.

4. Tên thủ tục: Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; tiến hành đối chiếu các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung nội dung, tài liệu còn thiếu; 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận thì trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận (khi công dân có yêu cầu); 

   Hoàn chỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho CCVC Trung tâm PVHCC để trả cho người dân;

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6: làm việc buổi sáng).

* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp con dấu thứ hai;

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ, giấy chứng minh nhân dân của người đến làm thủ tục.
- Văn bản cho phép được sử dụng thêm con dấu của cơ quan có thẩm quyền.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 

h) Lệ phí (nếu có): không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu bản khai ly lịch (nếu có): không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;

- Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về trình tự đăng ký con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý sử dụng con dấu;

  - Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.

5. Tên thủ tục: Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; tiến hành đối chiếu các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung nội dung, tài liệu còn thiếu; 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận thì trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận (khi công dân có yêu cầu); 

   Hoàn chỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho CCVC Trung tâm PVHCC để trả cho người dân;

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6: làm việc buổi sáng).

* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp con dấu;

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ, giấy chứng minh nhân dân của người đến làm thủ tục.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 

h) Lệ phí (nếu có): không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu bản khai ly lịch (nếu có): không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;

- Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của bộ Công an quy định về trình tự đăng ký con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý sử dụng con dấu;

  - Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.

C. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
1. Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).
+ Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ:

Trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thu Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số do công dân nộp, theo quy định tại Điều 15, Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an sau đó tiến hành như sau:

“1. Đối với Chứng minh nhân dân 9 số:

a) Trường hợp Chứng minh nhân dân 9 số còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả Chứng minh nhân dân đã được cắt góc cho người đến làm thủ tục. Ngay sau khi nhận Chứng minh nhân dân đã cắt góc hoặc sau đó, nếu công dân có yêu cầu thì cơ quan tiến hành cắt góc Chứng minh nhân dân 9 số có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân;

b) Trường hợp Chứng minh nhân dân 9 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ) thì thu, hủy Chứng minh nhân dân đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân.

2. Đối với Chứng minh nhân dân 12 số, cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông bên phải là 1,5cm, ghi vào hồ sơ, trả Chứng minh nhân dân đã cắt góc cho người đến làm thủ tục.

3. Trường hợp công dân mất Chứng minh nhân dân 9 số mà làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân thì khi công dân có yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm cấp giấy số Chứng minh nhân dân 9 số đã mất cho công dân.”
Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai căn cước công dân.

Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (mẫu CC02) chuyển cho công dân kiểm tra xác nhận thông tin, in giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho công dân.

Trường hợp đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung hoặc kê khai lại. Nếu thiếu giấy tờ liên quan theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản cho công dân, ghi rõ nội dung cần bổ sung.

Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và ghi rõ lý do vào Tờ khai căn cước công dân.

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.
b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6 làm việc buổi sáng)
* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết .

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

+  Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 

+  Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02);

+ Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ Căn cước công dân.

h) Lệ phí: Không thu lệ phí.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 

+ Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 


+ Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/ 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;
+ Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.


+ Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

+Thông tư số 48/2019/TT-BCA, ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


+ Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân;
+ Thông tư số 331/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.
2. Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 


a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân xuất trình Sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan.
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ liên quan:

Trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thu Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số do công dân nộp, theo quy định tại Điều 15, Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an sau đó tiến hành như sau:

“1. Đối với Chứng minh nhân dân 9 số:

a) Trường hợp Chứng minh nhân dân 9 số còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả Chứng minh nhân dân đã được cắt góc cho người đến làm thủ tục. Ngay sau khi nhận Chứng minh nhân dân đã cắt góc hoặc sau đó, nếu công dân có yêu cầu thì cơ quan tiến hành cắt góc Chứng minh nhân dân 9 số có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân;

b) Trường hợp Chứng minh nhân dân 9 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ) thì thu, hủy Chứng minh nhân dân đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân.

2. Đối với Chứng minh nhân dân 12 số, cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông bên phải là 1,5cm, ghi vào hồ sơ, trả Chứng minh nhân dân đã cắt góc cho người đến làm thủ tục.

3. Trường hợp công dân mất Chứng minh nhân dân 9 số mà làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân thì khi công dân có yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm cấp giấy số Chứng minh nhân dân 9 số đã mất cho công dân.”
Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai căn cước công dân.

Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (mẫu CC02) chuyển cho công dân kiểm tra xác nhận thông tin, in giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho công dân.

Trường hợp đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung hoặc kê khai lại. Nếu thiếu giấy tờ liên quan theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản cho công dân, ghi rõ nội dung cần bổ sung.

Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và ghi rõ lý do vào Tờ khai căn cước công dân.

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.
b)  Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết  (ngày thứ 6 làm việc buổi sáng)
* Cách thức thực hiện Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết .

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ: 

+  Sổ hộ khẩu;
+  Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 

+  Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02);

+ Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh..
g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ Căn cước công dân.

h)  Lệ phí: Không thu lệ phí.
i)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 

+ Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 


+ Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/ 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;
+ Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.


+ Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

+Thông tư số 48/2019/TT-BCA, ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


+ Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân; 
+ Thông tư số 331/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.

3. Thủ tục: Đổi thẻ Căn cước công dân

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần đổi thẻ:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thu lại thẻ Căn cước công dân.

Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai căn cước công dân.

Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (mẫu CC02) chuyển cho công dân kiểm tra xác nhận thông tin, thu lệ phí theo quy định, in giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho công dân.

Trường hợp đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung hoặc kê khai lại. Nếu thiếu giấy tờ liên quan theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản cho công dân, ghi rõ nội dung cần bổ sung.

Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và ghi rõ lý do vào Tờ khai căn cước công dân.
Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.
b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6 làm việc buổi sáng)
* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết .

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ: 

+  Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 

+  Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02).

+  Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin (nếu có).
+ Thẻ Căn cước công dân cần đổi.
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ Căn cước công dân.

h) Lệ phí: theo quy định của Bộ Tài chính là 50.000 đồng, trừ các trường hợp sau:

- Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định trên.

- Các đối tượng không phải nộp lệ phí:

+ Đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

+ Đổi thẻ Căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

- Các đối tượng được miễn lệ phí đổi thẻ Căn cước công dân:

+ Đổi thẻ Căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính.

+ Công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban dân tộc; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

+ Công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 

+ Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 


+ Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/ 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;
+ Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.


+ Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

+Thông tư số 48/2019/TT-BCA, ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


+ Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân; 
+ Thông tư số 331/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.
4. Thủ tục: Cấp lại thẻ Căn cước công dân

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp lại thẻ:

Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai căn cước công dân.

Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (mẫu CC02) chuyển cho công dân kiểm tra xác nhận thông tin, thu lệ phí theo quy định, in giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho công dân.

Trường hợp đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung hoặc kê khai lại. Nếu thiếu giấy tờ liên quan theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản cho công dân, ghi rõ nội dung cần bổ sung.

Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và ghi rõ lý do vào Tờ khai căn cước công dân.
Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.
b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6 làm việc buổi sáng).
* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ: 

+  Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 

+  Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02);

+  Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin (nếu có). 
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: theo quy định của Luật Căn cước công dân (không quá 15 ngày làm việc).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ Căn cước công dân.

h) Lệ phí: theo quy định của Bộ Tài chính là 70.000 đồng, trừ các trường hợp sau:

- Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định trên.

- Các đối tượng được miễn lệ phí cấp lại thẻ Căn cước công dân:

+ Công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban dân tộc; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

+ Công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
i)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 

+ Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02).

k)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 


+ Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/ 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;
+ Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.


+ Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

+Thông tư số 48/2019/TT-BCA, ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


+ Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân;

+ Thông tư số 331/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 256/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.
5. Thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).
Bước 3: Thời gian trả “Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân” như thời gian ghi trên giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6 làm việc buổi sáng).
* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần số lượng:
+  Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 

+  Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: như thời gian trả thẻ Căn cước công dân.
đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cấp Chứng minh nhân dân (9 số) có yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

h)  Lệ phí: Không thu lệ phí.
i)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;



+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

6. Thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).
Bước 3: Thời gian trả “Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân” như thời gian ghi trên giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân.

b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6 làm việc buổi sáng)
* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết .

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:
+  Sổ hộ khẩu; 
+  Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 

+  Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: như thời gian trả thẻ Căn cước công dân.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cấp Chứng minh nhân dân (9 số) có yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

h) Lệ phí: Không thu lệ phí.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01).
k)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

+ Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân



+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

7. Thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).
Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.
b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết (ngày thứ 6 làm việc buổi sáng)
* Cách thức thực hiện: Nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết .

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

+  Thẻ Căn cước công dân;
+  Chứng minh nhân dân (12 số) đã bị cắt góc (nếu có);

+  Chứng minh nhân dân (9 số) đã bị cắt góc (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: như thời gian đối với trường hợp cấp thẻ Căn cước công dân.

đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân hoặc mất giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân đã được cấp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

h)  Lệ phí: Không thu lệ phí.
i)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

+ Thông tư số 40/2019/TT-BCA, ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân



+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

	 
	Mẫu CC01 ban hành kèm theo 
Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1. Họ, chữ đệm và tên(1):


2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(1):


3. Ngày, tháng, năm sinh:…………./………./…………..; 4. Giới tính (Nam/nữ):


	5. Số CMND/CCCD (2):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Dân tộc:………………….….7. Tôn giáo:………………….……..8. Quốc tịch:


9. Tình trạng hôn nhân:
10. Nhóm máu (nếu có):………………………….

11. Nơi đăng ký khai sinh:


12. Quê quán:


13. Nơi thường trú:


14. Nơi ở hiện tại:


15. Nghề nghiệp:…………………………..16.Trình độ học vấn:


17. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):
Quốc tịch:……………………..

	Số CCCD/CMND(*):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


18. Họ, chữ đệm và tên của mẹ(1):
Quốc tịch:……………………..

	Số CCCD/CMND(*):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


19. Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng)(1):
Quốc tịch:……………………..

	Số CCCD/CMND(*):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


20. Họ, chữ đệm và tên của người ĐDHP(1):................................. Quốc tịch:


	Số CCCD/CMND(*):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


21. Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ(1):


	Số CCCD/CMND(*):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Quan hệ với chủ hộ:


22. Yêu cầu của công dân:

- Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:


- Xác nhận số Chứng minh nhân dân (có/không):


- Chuyển phát bằng đường Bưu điện đến tận tay công dân (có/không):


Địa chỉ nhận:
Số điện thoại:………..…………..

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.
	
	…….., ngày………tháng……..năm………
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾT QUẢ XÁC MINH

Đội Tàng thư căn cước công dân - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trả lời kết quả đối chiếu, xác minh với hồ sơ gốc (có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu có hồ sơ gốc thì có nội dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận thông tin CCCD kèm theo?)

	…….., ngày………tháng……..năm………
……………………………………………(3)
	Cán bộ tra cứu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

- (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

- (2): Ghi số CMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).

- (3): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

- (*): Không bắt buộc công dân phải kê khai.

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân; ĐDHP là viết tắt của đại diện hợp pháp./.

	
	Mẫu CC02 ban hành kèm theo 
Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015


	(Mã số, mã vạch một chiều)
	PHIẾU THU NHẬN THÔNG TIN
CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số thẻ CCCD:……………………………….
	17.

Ảnh chân dung 4cm x 6cm

	1. Họ, chữ đệm và tên:........................................................................................

2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có):...........................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:

4. Giới tính:……..

5. Số CMND/CCCD đã được cấp:


	

	Cấp ngày:……./………/………. Nơi cấp:


6. Dân tộc….…………..7. Tôn giáo:…………………..8. Quốc tịch


9. Nơi đăng ký khai sinh:


10. Quê quán:


11. Nơi thường trú


12. Nghề nghiệp:
13. Trình độ học vấn:


14. Họ, chữ đệm và tên của cha:


15. Họ, chữ đệm và tên của mẹ:


16. Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng):


18. Đặc Điểm nhân dạng:


19. Loại cấp:………………..20. Cấp lần thứ:…………………….21. Đơn vị lập:


	Cái phải


	Trỏ phải
	Giữa phải
	Nhẫn phải
	Út phải

	Cái trái


	Trỏ trái
	Giữa trái
	Nhẫn trái
	Út trái

	4 ngón chụm tay trái


	4 ngón chụm tay phải


	22. Cán bộ kiểm tra
(ký, ghi rõ họ tên)
	23…….., ngày………tháng……..năm………
Người khai ký, ghi rõ họ tên


2

